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      P O G   Ổ 

              

 
  n  n s : 49/2021/HS - ST 

N   : 25/5/2021 

    G                 G             

        -       -           

 

 

 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚ     G                 G             

                      P O G   Ổ,               

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    N u ễn Thị Phươn . 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lý Minh Quý -    Trần Thị Yêu 

Thư ký phiên tòa: Ông N u ễn N ọc Dũn  - Thư ký Tòa  n nhân dân 

hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tham 

gia phiên tòa: Ôn  Đặn  Hồn  Hạnh - Kiểm s t viên. 

Ngày 25 tháng 5 năm 2021 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm vụ  n hình sự thụ lý s : 53/2021/TLST-HS ngày 23 

tháng 4 năm 2021, theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 49/2021/QĐXXST-HS 

ngày 12 tháng 5 năm 2021 đ i với bị c o:  

Lý A C (tên  ọi kh c: Khôn ) sinh năm: 1993; Nơi sinh: Hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu. 

Nơi ĐKHKTT:   n L n  Than, xã Mù Sang, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu; n hề n hiệp: Tự do; trình độ học vấn: Khôn  biết chữ; dân tộc: Mông;  iới 

tính: nam; tôn giáo: không; con ông Lý A Dình (tên  ọi kh c Lý A Dềnh) (đã chết) 

và bà H n  Thị Mẩ  (tên  ọi kh c H n  Thị Mỷ), sinh năm 1971; bị c o có vợ Ma 

Thị Cô, sinh năm 1996 v  có 04 con: con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất 

sinh năm: 2015;Tiền sự, tiền  n: Không. 

Nhân thân: 

+ Ngày 15/01/2013 Lý A C bị Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xử phạt 03 

tháng 13 ngày tù về tội “Trộm cắp t i s n” tại   n  n s : 36/2013/HSST. Đã được 

xóa án tích. 

+ Ngày 28/11/2017 Lý A C bị Tòa  n nhân dân th nh ph  Lai Châu tỉnh Lai 

Châu xử phạt 06 tháng tù về tội “Tiêu thụ t i s n do n ười kh c phạm tội m  có” 

tại   n  n s : 19/2017/HSST. Đã được xóa  n tích. 
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 ị c o bị bắt tạm  iữ từ n    29/01/2021 đến n    07/02/2021 bị  p dụn  

biện ph p cấm đi khỏi nơi cư trú tại b n L n  Than, xã Mù San , hu ện Phon  

Thổ, tỉnh Lai Châu cho đến na  có mặt tại phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ôn  Lê Mạnh H - Trợ  iúp viên ph p lý của 

Trun  tâm trợ  iúp ph p lý nh  nước tỉnh Lai Châu. (có mặt) 

- Bị hại: Ông Lý Dâu T, sinh năm: 1953.  

Địa chỉ:   n Sơn  ình, xã Ma Li Pho, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. (vắn  

mặt)  

       G  Ụ   : 

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên tòa, nội dun  vụ 

 n được tóm tắt như sau:  

 Kho ng 02 giờ 00 phút ngày 29/01/2021, Lý A C đan  ở nhà thì có Sùng A 

Súa đi xe m   đến rủ C trộm cắp tài s n, C đồng ý. C  hai sau đó đi tìm t i s n 

trộm cắp, khi đi đến địa phận b n Sơn  ình, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ thì Súa 

dừng xe lại và lấy một bao t i mục đích đưa cho C để C đựng tài s n trộm cắp, c  hai 

th ng nhất chọn địa điểm tại đâ  l  địa phận b n Sơn  ình  ặp lại nhau nếu trộm cắp 

được tài s n, sau đó Súa điều khiển xe m   đi về hướng cửa khẩu Ma Lù Thàng, xã Ma 

Li Pho, huyện Phong Thổ còn C cầm bao t i đi bộ tìm tài s n trộm cắp. C quan sát thấy 

nhà ông Lý Dâu T đã đi n ủ hết v  khôn  có n ười qua lại, C đi v o chuồng lợn thấy 

có hai con lợn, C đã dồn bắt một con lợn rồi cho vào bao t i mang theo. Quá trình di 

chuyển con lợn thì con lợn kêu la và ông T phát hiện có n ười vào chuồng lợn trộm cắp 

lợn, ông T đã soi đèn pin thì ph t hiện C bỏ chạy và vứt lại bao t i bên trong chứa đụng 

một con lợn của anh, sau đó ôn  T báo Công an xã Ma Li Pho và cùng với n ười dân 

truy bắt được Lý A C. Tổ công tác lập biên b n bắt n ười phạm tội qu  tang theo quy 

định của pháp luật. 

Kết luận định giá tài s n s : 10/KL-HDĐGTS n    05/02/2021 của Hội đồng 

định giá tài s n huyện Phong Thổ kết luận: 01 (một) con lợn đực, lôn  m u đen, 

trọn  lượng 26 kg, kho ng 05 tháng tuổi, khỏe mạnh và không dị tật, không dịch 

bệnh. Giá trị tại thời điểm tháng 01/2021 là 3.640.000 đồng (ba triệu sáu trăm bốn 

mươi nghìn đồng). 

Quá trình điều tra Cơ quan CSĐT Côn  an hu ện Phon  Thổ đã tr  lại cho 

chủ sở hữu t i s n l  ông Lý Dâu T 01 con lợn đực, lôn  m u đen, trọn  lượn  26 

k , kho n  05 th n  tuổi, khỏe mạnh v  khôn  dị tật, khôn  dịch bệnh. 

Vật chứn  còn lại của vụ  n: 01 bao t i dứa m u xanh hiện đan  lưu  iữ tại 

kho vật chứn  Chi cục thi h nh  n dân sự hu ện Phon  Thổ. 
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Tại B n cáo trạng s : 26/CT-VKS ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Phong Thổ đã tru  t  bị cáo Lý A C về tội: “Trộm cắp tài s n” 

theo qu  định tại kho n 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm s t  iữ n u ên qu ết định tru  t  đ i với bị 

c o về tội danh cũn  như điều luật  p dụn . Sau khi xem xét đ nh  i  tính chất, 

mức độ n u  hiểm của h nh vi phạm tội, tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự, 

nhân thân của bị c o. Đại diện Viện kiểm s t đề n hị Hội đồn  xét xử căn cứ v o 

kho n 1 điều 173; Điểm s kho n 1, 2 Điều 51; Điều 38 -  ộ luật hình sự. Xử phạt 

bị c o Lý A C từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội: “Trộm cắp t i s n”.  

Đề n hị khôn   p dụn  hình phạt bổ sun  theo qu  định tại kho n 5 điều 

173 -  ộ luật hình sự đ i với bị cáo. 

Về tr ch nhiệm dân sự:  ị hại vắn  mặt tại phiên tòa v  đã nhận lại t i s n 

nên khôn  có  êu cầu  ì vì vậ  khôn  đề cập  i i qu ết. 

Về vật chứn : 01 chiếc bao t i rứa m u xanh, bị r ch đã qua sử dụn  thu  iữ 

của lý A C khôn  có  i  trị sử dụn  nênđề n hị tịch thu tiêu hủ . 

Về  n phí:  ị c o sinh s n  ở khu vực đặc biệt khó khăn Qu ết định s : 

582/QĐ - TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướn  chính phủ, nên đề n hị Hội đồn  xét 

xử miễn  n phí hình sự sơ thẩm cho bị c o. 

N ười b o chữa cho bị c o: Tại phiên tòa bị c o th nh khẩn khai nhận to n 

bộ h nh vi phạm tội của mình, bị c o l  n ười dân tộc thiểu s  s n  ở vùn  kinh tế 

đặc biệt khó khăn, nhận thức ph p luật còn hạn chế, vì vậ  đề n hị Hội đồn  xét 

xử  p dụn  kho n 1, 5 Điều 173; Điểm s kho n 1, 2 Điều 51  ộ luật hình sự. Đề 

n hị xem xét mức hình phạt thấp nhất đ i với bị c o v  miễn hình phạt bổ sun  v  

miễn  n phí cho bị c o. 

 ị c o khôn  bổ sun  ý kiến  ì thêm v  nhất trí với b n c o trạn  v  khôn  

tranh luận với b n luận tội của đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ, 

tỉnh Lai Châu. 

Lời nói sau cùn  của bị c o:  ị cáo xin Hội đồn  xét xử xem xét  i m nhẹ 

hình phạt cho bị c o. 

  Ậ   Ị           ÁN: 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử nhận định như sau:  

[1] Về h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan điều tra Côn  an hu ện Phong 

Thổ, Điều tra viên, Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ, Kiểm s t viên tron  

qu  trình điều tra tru  t , đã thực hiện đún  thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  định 

của  ộ luật t  tụn  hình sự. Qu  trình điều tra v  tại phiên tòa bị c o khôn  có ý 

kiến hoặc khiếu nại về h nh vi, qu ết định của Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười 
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tiến h nh t  tụn . Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan tiến h nh t  

tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đều hợp ph p. 

[2] Về thủ tục t  tụn : Tại phiên tòa vắn  mặt bị hại ông Lý Dâu T v  có đơn 

xin xét xử vắn  mặt. Hội đồn  xét xử (HĐXX) xét thấ  việc vắn  mặt của ông T 

khôn   nh hưởn  đến việc  i i qu ết nội dun  vụ  n. Căn cứ v o điều 292, điểm d 

kho n 2 điều 308  -  ộ luật t  tụn  hình sự, HĐXX qu ết định vẫn tiến h nh xét 

xử theo thủ tục chun . 

[3] Lời khai của bị c o tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị c o tron  

qu  trình điều tra, tru  t , phù hợp với lời khai của bị hại, v  phù hợp với vật 

chứn  cũn  như c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n được thẩm tra tại phiên tòa hôm 

nay, vì vậ  có đủ cơ sở khẳn  định như sau: 

Kho n  03  iờ 00 phút ngày 29/01/2021, tại nh  của ông Lý Dâu T ở b n 

Sơn  ình, xã Ma Li Pho, hu ện Phon  Thổ. Lý A C đã lén lút trộm cắp 01 con lợn 

đực, lôn  m u đen, trọn  lượn  26 k , kho n  05 th n  tuổi, khỏe mạnh v  khôn  

dị tật, khôn  dịch bệnh. Tại b n kết luận định  i  t i s n của Hội đồn  định  i  

hu ện Phon  Thổ kết luận: 01 con lợn đực có đặc điểm nêu trên trị  i  3.640.000 

đồn . 

 [4] Đ nh  i  h nh vi của bị c o HĐXX nhận thấ :  ị c o Lý A C lợi dụn  

tron  đêm t i mọi n ười đi n ủ đã lén lút chiếm đoạt t i s n của n ười kh c là 01 

con lợn.  ị c o đã thực hiện h nh vi chiếm đoạt t i s n ho n th nh l  đã dồn bắt 

được 01 con lợn cho v o bao t i, qu  trình di chu ển t i s n bị c o bị bắt qu  tan  

v  bị thu  iữ t i s n trộm cắp. Như vậ  h nh vi của bị c o đã đủ  ếu t  cấu th nh 

tội: “Trộm cắp t i s n” theo qu  định tại kho n 1 Điều 173-  ộ luật hình sự. Vì 

vậ  c o trạn  của Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu tru  t  

bị c o về tội “Trộm cắp t i s n” theo qu  định tại kho n 1 Điều 173-  ộ luật hình 

sự l  có căn cứ đún  qu  định của ph p luật. 

 ị c o l  n ười đủ năn  lực chịu tr ch nhiệm hình sự, h nh vi của bị c o l  

n u  hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến qu ền sở hữu t i s n hợp ph p của n ười 

khác,  â  mất trật tự trị an tại địa phươn .  ị c o nhận thức rất rõ việc lén lút 

chiếm đoạt t i s n của n ười kh c l  vi phạm ph p luật nhưn  bị c o coi thườn  

ph p luật c  ý thực hiện h nh vi phạm tội.  

[5] Tại phiên tòa n ười b o chữa đề n hị Hội đồn  xét xử  p dụn  kho n 1, 5 

điều 173; điểm s kho n 1, 2 điều 51  ộ luật hình sự. Đề n hị Hội đồn  xét xử xem 

xét mức hình phạt thấp nhất đ i với bị c o, khôn   p dụn  hình phạt bổ sun  v  

miễn  n phí cho bị c o. Việc đề n hị về mức hình phạt của n ười b o chữa Hội 

đồn  xét xử sẽ xem xét  p dụn  một phần đề n hị của n ười b o chữa để đ m b o 

qu ền lợi cũn  như  p dụn  đún  qu  định của ph p luật đ i với bị c o. 
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 [6] Về tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự:  ị c o không có tình tiết tăn  

nặn  tr ch nhiệm hình sự. 

[7] Về tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra v  tại 

phiên to  bị c o đã th nh khẩn khai b o về h nh vi phạm tội của mình, bị c o l  

n ười dân tộc thiểu s  nhận thức ph p luật còn hạn chế vì vậ  Hội đồn  xét xử 

xem xét cho bị c o được hưởn  các tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự theo 

qu  định tại điểm s kho n 1, 2 Điều 51 -  ộ luật hình sự.  

 [8] Xét về nhân thân:  ị c o khôn  có tiền  n tiền sự, tu  nhiên bị c o đã 

hai lần bị xét xử đều về tội trộm cắp t i s n mặc dù đã được xóa  n tích nhưn  xét 

về nhân thân l  xấu, b n thân l  n ười n hiện chất ma tú  khôn  chịu rèn lu ện 

b n thân m  thực hiện h nh vi phạm tội. Do vậ  cần có một mức  n n hiêm khắc 

để c i tạo  i o dục bị c o, ph i cách ly bị c o ra khỏi xã hội một thời  ian để  i o 

dục bị c o trở th nh côn  dân có ích cho xã hội, đồn  thời cũn  có t c dụn   i o 

dục phòn  n ừa chun  cho to n xã hội. 

 [9] Về hình phạt bổ sun : Xét về điều kiện ho n c nh kinh tế của bị cáo khó 

khăn, nên khôn   p dụn  hình phạt bổ sung theo qu  định tại kho n 5 Điều 173  ộ 

luật hình sự l  hình phạt tiền đ i với bị c o. 

[10] Về vật chứn : 01 chiếc bao t i rứa m u xanh, bị r ch đã qua sử dụn  thu 

 iữ của lý A C khôn  có  i  trị sử dụn  nên tịch thu tiêu hủ . 

 [11] Về tr ch nhiệm dân sự:  ị hại Lý Dâu T đã nhận lại t i s n v  khôn  

 êu cầu bị c o ph i bồi thườn  thêm một kho n n o nên HĐXX khôn  đề cập  i i 

qu ết.  

[12]  ị c o l  n ười dân tộc thiểu s  s n  ở khu vực đặc biệt khó khăn theo 

Qu ết định s : 582/QĐ - TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướn  chính phủ về phê 

du ệt danh s ch thôn đặc biệt khó khăn vùn  dân tộc thiểu s  miền núi tỉnh Lai 

Châu, tại phiên tòa bị c o đã đề n hị miễn  n phí hình sự sơ thẩm, nên Hội đồn  

xét xử chấp nhận miễn to n bộ  n phí hình sự sơ thẩm cho bị c o. 

Vì các lẽ trên,  

  Q  Ế   Ị  : 

Tu ên b  bị c o Lý A C phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

1.  ề  ì      t:  

Căn cứ kho n 1 Điều 173; Điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 38 -  ộ 

luật hình sự. 

Xử phạt bị c o Lý A C 01 (Một) năm tù, bị c o được khấu trừ 09 n    tạm 

 iữ. (từ n    29/01/2021 đến n    07/02/2021). Thời hạn thi h nh hình phạt tù của 

bị c o đi chấp h nh  n.  
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2. Về v t   ứ g: Căn cứ v o Điều 47-  ộ luật hình sự v  Điều 106 -  ộ luật 

t  tụn  hình sự.    

- Tịch thu tiêu hủ  01 chiếc bao t i rứa m u xanh, bị r ch đã qua sử dụn . 

 (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/4/2021 

giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Phong Thổ với Chi cục THADS huyện 

Phong Thổ). 

3.  ề á    í: Căn cứ v o kho n 1 điều 21; điểm đ kho n 1 điều 12; điều 15 

N hị qu ết s : 326/2016/U TVQHQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Ủ  ban 

thườn  vụ Qu c Hội qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu nộp, qu n lý v  sử dụn  

 n phí v  lệ phí tòa  n. Miễn to n bộ  n phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồn  cho bị 

cáo. 

4. Quyề  k á g cáo:  ị c o được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ 

ngày tuyên án lên To   n nhân dân tỉnh Lai Châu.  ị hại có qu ền kh n  c o tron  

hạn 15 n    kể từ n    nhận được b n  n hoặc ngày b n  n được niêm  ết theo 

qu  định của ph p luật./.  

 
Nơi     :                                          .      Ồ G  É   Ử SƠ   Ẩ  
- TAND Tỉnh                                                                Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      
- VKS tỉnh, huyện   

- THA dân sự  

- Cơ quan THAHS,CQĐT 

- Bị cáo 

- Bị hại 

- Sở Tư pháp   

- Người bào chữa   

- Công bố trên Cổng thông tin  

điện tử của Tòa án.             

- Lưu  HS - TA .                                                                            

          guyễ    ị P ƣơ g 
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